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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược; 

cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và  

cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Đợt 20) 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016. 

 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. 

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SYT ngày 08/02/2023 của Sở Y tế về việc thành lập 

Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ hành nghề Dược. 

Căn cứ Biên bản đánh giá GDP/GPP và danh mục kiểm tra (CHECKLIST) 

Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn, xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

ngày 27/5/2023. 

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y – Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 03 Chứng chỉ hành nghề 

dược; 21 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và 23 Giấy chứng nhận đạt 

Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NVYDZD.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nay Phi La 
 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /         /2023 của Sở Y tế) 

STT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1.  
23198/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ THU HIỀN 30/06/1994 

066 194 018 

711 
Dược sĩ trung cấp 

Xã Phú Lộc - Huyện Krông Năng 

- Tỉnh Đắk Lắk 
 

2.  
23199/CCHN

-D-SYT-ĐL 
CHU TRẦN ANH THƯ 15/08/1999 

066 199 017 

540 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea 

H'leo - Tỉnh Đắk Lắk 
 

3.  
23200/CCHN

-D-SYT-ĐL 
TRẦN THANH TRINH 28/07/1990 

064 190 002 

763 
Dược sĩ trung cấp 

Xã Ia Peng - Huyện Phú Thiện - 

Tỉnh Gia Lai 
 

 
  



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /        /2023 của Sở Y tế) 

STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

1.  
23232/ĐKKDD-

ĐL 
ĐẶNG QUỐC HÙNG 

Nhà thuốc tư nhân Hoàn Hảo Ban 

Mê 

Số 10 - Ngô Quyền, Phường Thắng 

Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 20170/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 29/6/2020 

2.  
23233/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN BAN HƯNG Nhà thuốc tư nhân Hòa Bình 

Số 104 - Y Jút, Phường Thắng Lợi - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 5, số 

GCNĐĐKKDD: 20331/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 25/9/2020 

3.  
23234/ĐKKDD-

ĐL 
HOÀNG THỊ MỸ NHỚ 

Quầy thuốc Mỹ Nhớ của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn 5, Xã Cuôr K’Nia - Huyện 

Buôn Đôn 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 20078/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 23/3/2020 

4.  
23235/ĐKKDD-

ĐL 
PHẠM THẢO VI 

Quầy thuốc số 08 của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Buôn Ea Na, Xã Ea Na - Huyện 

Krông Ana 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 20127/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 28/5/2020 

5.  
23236/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN THƯƠNG 

Quầy thuốc số 01 của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 06 - Bà Triệu, Thị trấn Buôn 

Trấp - Huyện Krông Ana 

Cấp điều chỉnh lần: 4, số 

GCNĐĐKKDD: 20126/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 28/5/2020 

6.  
23237/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ BÍCH 

PHƯỢNG 

Quầy thuốc Thái Bình của Công ty 

TNHH Dược phẩm Gia Nguyên 

Thôn 5, Xã Hòa Phong - Huyện 

Krông Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 20085/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 23/3/2020 

7.  
23238/ĐKKDD-

ĐL 
ĐOÀN THỊ NHÂN 

Quầy thuốc Thiều Nhân của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

Buôn Băng Kung, Xã Ea Trul - 

Huyện Krông Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 20148/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 29/6/2020 

8.  
23239/ĐKKDD-

ĐL 
HUỲNH THỊ KIM HÒA 

Quầy thuốc Hòa Liêm của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

Tổ dân phố 5, Thị trấn Krông Kmar 

- Huyện Krông Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 20111/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 15/5/2020 

9.  
23240/ĐKKDD-

ĐL 

TRƯƠNG DƯƠNG THỊ 

THU THẢO 

Quầy thuốc Thu Thảo của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

Buôn Ea Kmar, Xã Ea Bhốk - 

Huyện Cư Kuin 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 20114/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 15/5/2020 

10.  
23242/ĐKKDD-

ĐL 
HOÀNG HỒNG HẠNH Nhà thuốc tư nhân Hòa Bình 20 

Số 33-35 Nguyễn Tất Thành, Thị 

trấn Buôn Trấp - Huyện Krông Ana 
 

11.  
23243/ĐKKDD-

ĐL 
NGÔ THỊ QUYẾT 

Nhà thuốc Trung tâm huyện Buôn 

Đôn 

Thôn Hà Bắc, Xã Ea Wer - Huyện 

Buôn Đôn 
 

12.  
23244/ĐKKDD-

ĐL 
LƯƠNG THỊ MINH 

Nhà thuốc Trung tâm Y tế huyện 

Cư M'Gar của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 78 - Cách Mạng Tháng 8, Thị 

trấn Quảng Phú - Huyện Cư M’Gar 
 

13.  
23245/ĐKKDD-

ĐL 
PHẠM THỊ LAN Quầy thuốc tư nhân Hoàng Lan 

Buôn Ea Sang B, Xã Ea H’Đing - 

Huyện Cư M’Gar 
 



STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

14.  
23246/ĐKKDD-

ĐL 
NGÔ LÊ HỒNG NGỌC Quầy thuốc tư nhân Hồng Ngọc 

Buôn Knia 4, Xã Ea Bar - Huyện 

Buôn Đôn 
 

15.  
23247/ĐKKDD-

ĐL 

PHẠM THỊ THU 

TRANG 

Nhà thuốc 47 BMT của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 176 - Lê Thánh Tông, Phường 

Tân Lợi - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

 

16.  
23248/ĐKKDD-

ĐL 
QUÁCH THỊ LINH Nhà thuốc tư nhân Hà Anh 

Số 131 - Y Ngông, Phường Tân 

Thành - Thành phố Buôn Ma Thuột 
 

17.  
23249/ĐKKDD-

ĐL 
TRẦN THỊ NGA Quầy thuốc tư nhân Mai Linh 

Thôn 7, Xã Ea Ning - Huyện Cư 

Kuin 
 

18.  
23250/ĐKKDD-

ĐL 

HOÀNG KIM THÙY 

NGUYÊN 
Quầy thuốc tư nhân Như Ý 

Thôn 6, Xã Ea Bhốk - Huyện Cư 

Kuin 
 

19.  
23251/ĐKKDD-

ĐL 
ĐÀO THỊ THANH Nhà thuốc tư nhân Thanh Yến 

Thôn 8, Xã Ea Bar - Huyện Buôn 

Đôn 
 

20.  
23252/ĐKKDD-

ĐL 

PHẠM THỊ THANH 

HIỀN 
Nhà thuốc tư nhân Cao Minh 

Số 29 - Buôn Ko Tam, Xã Ea Tu - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
 

21.  
23253/ĐKKDD-

ĐL 
HỒ PHÚC QUÂN 

Quầy thuốc Hồng Ân II của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

Thôn 2A, Xã Ea KLy - Huyện 

Krông Pắc 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 20147/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 29/6/2020 

 



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN BUÔN, BÁN LẺ THUỐC 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /        /2023 của Sở Y tế) 

STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Thời Hạn GPs 

1.  240/23/GPP-NT ĐẶNG QUỐC HÙNG Nhà thuốc tư nhân Hoàn Hảo Ban Mê 
Số 10 - Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

2.  241/23/GPP-NT 
NGUYỄN THỊ XUÂN 

PHƯƠNG 
Nhà thuốc tư nhân Thiện An 

Số 160 - Y Moal Ênuôl, Phường Tân Lợi - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

3.  242/23/GPP-NT NGUYỄN BAN HƯNG Nhà thuốc tư nhân Hòa Bình 
Số 104 - Y Jút, Phường Thắng Lợi - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

4.  243/23/GPP-QT HỒ MINH TOÁN 
Quầy thuốc Hoàng Kim Của Công ty 

TNHH Dược phẩm Gia Nguyên 

Buôn Ea M'Droh, Xã Ea M’Đroh - Huyện 

Cư M’Gar 
03 năm kể từ ngày ký 

5.  244/23/GPP-QT HOÀNG THỊ MỸ NHỚ 
Quầy thuốc Mỹ Nhớ của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn 5, Xã Cuôr K’Nia - Huyện Buôn 

Đôn 
03 năm kể từ ngày ký 

6.  245/23/GPP-QT PHẠM THẢO VI 
Quầy thuốc số 08 của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Buôn Ea Na, Xã Ea Na - Huyện Krông 

Ana 
03 năm kể từ ngày ký 

7.  246/23/GPP-QT NGUYỄN THƯƠNG 
Quầy thuốc số 01 của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 06 - Bà Triệu, Thị trấn Buôn Trấp - 

Huyện Krông Ana 
03 năm kể từ ngày ký 

8.  247/23/GPP-QT 
NGUYỄN THỊ BÍCH 

PHƯỢNG 

Quầy thuốc Thái Bình của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 

Thôn 5, Xã Hòa Phong - Huyện Krông 

Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

9.  248/23/GPP-QT ĐOÀN THỊ NHÂN 

Quầy thuốc Thiều Nhân của Chi nhánh 

Công ty CPDP Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Buôn Băng Kung, Xã Ea Trul - Huyện 

Krông Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

10.  249/23/GPP-QT 
HUỲNH THỊ KIM 

HÒA 

Quầy thuốc Hòa Liêm của Chi nhánh 

Công ty CPDP Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Tổ dân phố 5, Thị trấn Krông Kmar - 

Huyện Krông Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

11.  250/23/GPP-QT 
TRƯƠNG DƯƠNG 

THỊ THU THẢO 

Quầy thuốc Thu Thảo của Chi nhánh 

Công ty CPDP Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Buôn Ea Kmar, Xã Ea Bhốk - Huyện Cư 

Kuin 
03 năm kể từ ngày ký 

12.  252/23/GPP-NT HOÀNG HỒNG HẠNH Nhà thuốc tư nhân Hòa Bình 20 
Số 33-35 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn 

Buôn Trấp - Huyện Krông Ana 
03 năm kể từ ngày ký 

13.  253/23/GPP-NT NGÔ THỊ QUYẾT Nhà thuốc Trung tâm huyện Buôn Đôn 
Thôn Hà Bắc, Xã Ea Wer - Huyện Buôn 

Đôn 
03 năm kể từ ngày ký 

14.  254/23/GPP-NT LƯƠNG THỊ MINH 

Nhà thuốc Trung tâm Y tế huyện Cư 

M'Gar của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 78 - Cách Mạng Tháng 8, Thị trấn 

Quảng Phú - Huyện Cư M’Gar 
03 năm kể từ ngày ký 

15.  255/23/GPP-QT PHẠM THỊ LAN Quầy thuốc tư nhân Hoàng Lan 
Buôn Ea Sang B, Xã Ea H’Đing - Huyện 

Cư M’Gar 
03 năm kể từ ngày ký 



STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Thời Hạn GPs 

16.  256/23/GPP-QT NGÔ LÊ HỒNG NGỌC Quầy thuốc tư nhân Hồng Ngọc 
Buôn Knia 4, Xã Ea Bar - Huyện Buôn 

Đôn 
03 năm kể từ ngày ký 

17.  257/23/GPP-NT 
PHẠM THỊ THU 

TRANG 

Nhà thuốc 47 BMT của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 176 - Lê Thánh Tông, Phường Tân Lợi 

- Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

18.  258/23/GPP-NT QUÁCH THỊ LINH Nhà thuốc tư nhân Hà Anh 
Số 131 - Y Ngông, Phường Tân Thành - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

19.  259/23/GPP-QT TRẦN THỊ NGA Quầy thuốc tư nhân Mai Linh Thôn 7, Xã Ea Ning - Huyện Cư Kuin 03 năm kể từ ngày ký 

20.  260/23/GPP-QT 
HOÀNG KIM THÙY 

NGUYÊN 
Quầy thuốc tư nhân Như Ý Thôn 6, Xã Ea Bhốk - Huyện Cư Kuin 03 năm kể từ ngày ký 

21.  261/23/GPP-NT ĐÀO THỊ THANH Nhà thuốc tư nhân Thanh Yến Thôn 8, Xã Ea Bar - Huyện Buôn Đôn 03 năm kể từ ngày ký 

22.  262/23/GPP-NT 
PHẠM THỊ THANH 

HIỀN 
Nhà thuốc tư nhân Cao Minh 

Số 29 - Buôn Ko Tam, Xã Ea Tu - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

23.  263/23/GPP-QT HỒ PHÚC QUÂN 

Quầy thuốc Hồng Ân II của Chi nhánh 

Công ty CPDP Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn 2A, Xã Ea KLy - Huyện Krông Pắc 03 năm kể từ ngày ký 
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